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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KÊ KHAI SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,
BÀI BÁO VÀ SÁCH PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
(Dùng cho thi thăng hạng Giảng viên chính)
Họ và tên viên chức: ...............................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................
	STT
	SẢN PHẨM
(Nộp sản phẩm kèm theo các văn bản liên quan để chứng minh)

	I
	Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì thực hiện
(ghi rõ đề tài cấp nào, tên và kết quả nghiệm thu đề tài)

	1
	Cách ghi: Đề tài cấp…: “…(tên đề tài)….” đạt loại:….

	II
	Sách phục vụ đào tạo đã chủ trì hoặc tham gia biên soạn
(ghi rõ chủ trì hoặc tham gia biên soạn, loại, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản)

	1
	Cách ghi: Sách chuyên khảo: “…(tên sách)….”  …(tên nhà xuất bản)…. năm …..

	III
	Bài báo khoa học đã được công bố (ghi rõ tên bài; tên báo/tạp chí, số ra)  

	1
	Cách ghi: “…(tên bài)….”…(tên báo/tạp chí)… 
số …ngày…tháng….năm

	2
	

	3
	


                                                        .................., ngày …… tháng …… năm …….

	GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
(Ký tên và đóng dấu)
	Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BẢN KÊ KHAI SẢN PHẨM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC,
SÁCH, BÁO VÀ HƯỚNG DẪN LUẬN VĂN THẠC SĨ, LUẬN ÁN TIẾN SĨ
(Dùng cho thi thăng hạng Giảng viên cao cấp)
Họ và tên viên chức: ...............................................................................................

Đơn vị công tác: .....................................................................................................
	STT
	SẢN PHẨM
(Nộp sản phẩm kèm theo các văn bản liên quan để chứng minh)

	I
	Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì thực hiện
(ghi rõ đề tài cấp nào, tên và kết quả nghiệm thu đề tài)

	1
	Cách ghi: Đề tài cấp…: “…(tên đề tài)….” đạt loại:….

	2
	

	II
	Sách phục vụ đào tạo đã chủ trì biên soạn
(ghi rõ loại, tên sách, nhà xuất bản, năm xuất bản)

	1
	Cách ghi: Sách chuyên khảo: “…(tên sách)….”  …(tên nhà xuất bản)…. năm …..

	2
	

	III
	Bài báo khoa học đã được công bố (ghi rõ tên bài; tên báo/tạp chí, số ra)  

	1
	Cách ghi: “…(tên bài)….”…(tên báo/tạp chí)… 
số …ngày…tháng….năm

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	IV
	Hướng dẫn học viên/nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ/luận án tiến sĩ (ghi rõ tên đề tài luận văn/luận án, tên học viên/nghiên cứu viên; lớp, khóa đào tạo, cơ sở đào tạo)

	1
	Cách ghi: Luận văn thạc sĩ: “…(tên đề tài)…” của học viên …(họ tên học viên), lớp…., khóa ….., tên cơ sở đào tạo

	2
	


                                                        .................., ngày …… tháng …… năm …….

	GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN
HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

(Ký tên, đóng dấu)
	Người kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
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